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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo,  

xuất bản, phổ biếnvà tặng thưởng đối với các tácphẩm, công trình  

văn học,nghệ thuậtdo văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải 
──────────────── 

 

   Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định 
 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

22 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng 

đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định 

sáng tác và đạt giảinhư sau: 
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Căn cứ pháp lý 

Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 19 củaLuật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019: Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quyết định 

biện pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao; biện pháp 

bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa ở địa phương; biện pháp bảo đảm cho 

hoạt động văn hóa, thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, thể dục, thể thao trên 

địa bàn tỉnh trong phạm vi được phân quyền”; 

Căn cứLuật Ngân sách Nhà nước ngày 25 năm 6 năm 2015, điểm h khoản 

9 Điều 30 quy định:“9. Đối với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: h) Quyết định các 

chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa 

phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ 

trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của 

ngân sách địa phương”; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính 

phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 
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Căn cứ Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ quy định về nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm điện ảnh, mỹ 
thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; 

Căn cứ Nghị định số 36/2024/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng 
Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;  

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, 
công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ 
thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa 
phương giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ khoản 3 Điều 21 của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 

tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân 

sách như sau: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi 

có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi 

tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để 

thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách 

trung ương không hỗ trợ”. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Nhằm động viên, khuyến khích hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật 

của đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh, trước đây UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 120/1999/QĐ-UB ngày 06 tháng 9 năm 1999 về Quy định một số 

chính sách phát triển văn học, nghệ thuật tại tỉnh Bình Định; Quyết định số 

96/2001/QĐ-UB ngày 21 tháng 9 năm 2001 về việc bổ sung quy định một số 

chính sách phát triển văn học, nghệ thuật tại tỉnh Bình Định. Qua thời gian thực 

hiện, các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên đã không còn phù hợp với tình 

hình thực tiễn và các văn bản quy định chung của Trung ương về xây dựng và 

phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật trong giai đoạn mới.  

Để tiếp tục hỗ trợ phát triển văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh, UBND 

tỉnh đã ban hành Quyết định số 4849/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 

quy định mức hỗ trợ xuất bản, phổ biến tác phẩm và mức tặng thưởng về văn 

học nghệ thuật cho văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định 02 năm (2019 - 2020) và Quyết 

định số 1025/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 quy định mức hỗ trợ xuất 

bản, phổ biến và mức tặng thưởng đối với các tác phẩm về văn học nghệ thuật 

do văn nghệ sĩ tỉnh Bình Định sáng tác đạt giải trong 02 năm (2021 - 2022). Đến 

nay, các văn bản này hết hiệu lực thi hành.Hiện nay, hoạt động sáng tạo, phổ 

biến các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh chưa có quy 

định giải thưởng và tặng thưởng nhằm khuyến khích hoạt động sáng tác văn học, 

nghệ thuật. 
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Khoản 1 Điều 81 của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: “Ngoài các 

hình thức khen thưởng được quy định tại Luật này, các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền có thể thực hiện các hình thức khen thưởng khác nhằm 

động viên đối với cá nhân, tập thể có thành tích để kịp thời nêu gương trong lao 

động, sản xuất, công tác và động viên phong trào thi đua, phù hợp với các 

nguyên tắc do Luật này quy định”. 

Căn cứ Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ 

mới, xác định các chủ trương, giải pháp lớn phát triển văn học, nghệ thuật là: 

“…rà soát, bổ sung và xây dựng mới các chế độ, chính sách đối với hoạt động 

văn học, nghệ thuật, như chế độ lương, nhuận bút, đãi ngộ tài năng, bồi dưỡng 

lao động nghề nghiệp, chế độ hưu”; “Xây dựng và thực hiện chính sách trọng 

dụng nhân tài, ưu đãi văn nghệ sĩ có quá trình cống hiến, có nhiều tác phẩm tốt, 

ảnh hưởng tích cực trong xã hội”.  

Điểm 2.6 của Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII: “Tạo 

điều kiện, khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ để có nhiều 

tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật. Đổi mới phương thức hoạt động của 

các hội văn học, nghệ thuật, nâng cao tính chuyên nghiệp; đồng thời phát triển 

sâu rộng văn học, nghệ thuật quần chúng”. Điểm 2.7: “Rà soát, sửa đổi, bổ 

sung, xây dựng mới văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách khuyến 

khích hoạt động sáng tạo, thu hút đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ tiên 

tiến, tạo thuận lợi để xây dựng, phát triển thị trường văn hóa và các ngành công 

nghiệp văn hóa. Nâng cao hiệu quả việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và các 

quyền liên quan, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh trên thị trường”. 

Nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về chính sách hỗ trợ sáng tạo và phổ biến tác phẩm, công trình văn học, 

nghệ thuật Bình Định trong giai đoạn mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu 

quả quá trình nghiên cứu sáng tác, xuất bản, phổ biến tác phẩm, công trình văn 

học, nghệ thuật; đóng góp tích cực xây dựng và phát triển văn hóa, hoàn thành 

các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Căn cứ nhiệm vụ 

được giao,UBND tỉnhtrình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính 

sách hỗ trợ sáng tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, 

công trình văn học, nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải là 

cần thiết, có cơ sở pháp lý và phù hợp với quy định của pháp luật. 
 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

 1. Mục đích 

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sáng 

tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn học, 

nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giảinhằm giải quyết những 

khó khăn trong thực tiễn, duy trì và phát triển bền vững hoạt động sáng tác các 

tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật; góp phần cụ thể hóa chủ trương của 

Đảng, Nhà nước, của tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khuyến khích người dân 

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30625&cn_id=234178
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30625&cn_id=234178
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30625&cn_id=234178
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tham gia các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật; phục vụ đắc lực cho mục 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng Nghị quyết 

Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sáng 

tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn học, 

nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giảiđược thực hiện bảo đảm 

đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy 

định và phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh hiện nay. 

 III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành, hội liên quan tổ chức xây dựng Nghị quyếtvà trình UBND tỉnh theo 

quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. 

Quá trình soạn thảo Nghị quyết, Sở Văn hóa và Thể thao đã lấy ý kiến 

tham gia của các sở, ngành, hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị quyết; tổng hợp các ý kiến tham gia, 

giải trình tiếp thu, hoàn thiện dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định. Trên cơ sở báo 

cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao đã tiếp thu, điều chỉnh, 

hoàn thiện nội dung dự thảo trước khi trình UBND tỉnh theo quy định. 

Tiếp thu ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và của Ban Văn hóa - Xã hội 

Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao 

hoàn thiện dự thảo Nghị quyết. 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN 

1. Nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị quyết: gồm có 03 điều, từ Điều 1 

đến Điều 3 quy định về nội dung ban hành, đối tượng áp dụng và tổ chức thực 

hiện.  

 Điều 1.Ban hành kèm theo Nghị quyết nàyQuy định chính sách hỗ trợ 

sáng tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn 

học, nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải. 

Điều 2.Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.  

Điều 3.Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân 
tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

2. Nội dung cơ bản của Dự thảo Quy định ban hành kèm theo 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy định này quy định chính sách: 

a) Hỗ trợ sáng tạo, xuất bản, phổ biến các tác phẩm, công trình văn học, 

nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác; 

b) Tặng thưởng hàng năm đối với các tác phẩm, công trình văn học, nghệ 

thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải. 
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 2. Đối tượng áp dụng 

 Áp dụng đối với các cá nhân, tập thể (tác giả, nhóm tác giả) là văn nghệ sĩ 

Bình Định đã sáng tác các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình 

văn học, nghệ thuật và các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc tổ chức thực hiện 

Nghị quyết. 

 Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Văn nghệ sĩ Bình Định là công dân Việt Nam hiện sinh sống, làm việc 

và sáng tác văn học, nghệ thuật tại Bình Định. 

2. Tác giả là văn nghệ sĩ Bình Định, là người trực tiếp sáng tạo ra tác 

phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình văn học, nghệ thuật. 

3. Tác phẩm văn học, nghệ thuật là sản phẩm sáng tạo trong hoạt động 

văn học, nghệ thuật được thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào 

của tác giả. 

4. Cụm tác phẩm văn học, nghệ thuật là tập hợp từ 02 tác phẩm thuộc một 

chuyên ngành văn học, nghệ thuật (sau đây: tác phẩm, cụm tác phẩm đều gọi là 

tác phẩm). 

 5. Công trình văn học, nghệ thuật là sản phẩm của hoạt động sáng tạo 

trong lĩnh vực sáng tác, nghiên cứu, lý luận, phê bình, sưu tầm văn học, nghệ 

thuật. 

 6. Cụm công trình văn học, nghệ thuật là tập hợp từ hai công trình thuộc 

một chuyên ngành văn học, nghệ thuật (sau đây: công trình, cụm công trình đều 

gọi là công trình). 

Điều 3. Các tác phẩm, công trình được xét hỗ trợ, tặng thưởng 

1. Văn học: Tác phẩm, công trình thuộc các thể loại văn học; công trình 

nghiên cứu, biên khảo, dịch thuật, lý luận, phê bình văn học. 

2. Văn nghệ dân gian: Tác phẩm, công trình sưu tầm, biên khảo, nghiên 

cứu, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật dân gian.  

3. Âm nhạc: Tác phẩm, công trình thuộc các thể loại âm nhạc, tuyển tập 

nhạc, chương trình nghệ thuật âm nhạc, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình, 

biên khảo, sưu tầm âm nhạc.  

4. Mỹ thuật: Tác phẩm, công trình thuộc các thể loại hội họa, đồ họa, điêu 

khắc; các tác phẩm mỹ thuật đương đại; công trình nghiên cứu, biên khảo, sưu 

tầm, lý luận, phê bình mỹ thuật.  

5. Sân khấu: Vở diễn thuộc các loại hình sân khấu; công trình nghiên cứu, 

sưu tầm, lý luận, phê bình sân khấu; kịch bản sân khấu. 

6. Nhiếp ảnh: Tác phẩm, công trình về ảnh (ảnh bộ, ảnh đơn); công trình 

sáng tác, công trình nghiên cứu, sưu tầm, lý luận, phê bình nhiếp ảnh.  

7. Múa: Kịch bản tổ khúc múa, kịch múa, thơ múa; múa tình tiết; chương 

trình nghệ thuật múa; công trình nghiên cứu, sưu tầm, lý luận, phê bình về múa. 

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ, tặng thưởng 
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 1. Hỗ trợ 

 a) Một nội dung/thể loại có nhiều chính sách hỗ trợ thì đối tượng thụ 

hưởng được lựa chọn một chính sách hỗ trợ có mức hỗ trợ cao nhất và mức hỗ 

trợ không vượt quá 35.000.000đồng. 

 b) Một tác giả có 02 loại tác phẩm, công trình đã có 02 loại xuất bản 

phẩm cùng thể loại hoặc 03 xuất bản phẩm khác thể loại được xếp loại thuộc đối 

tượng được hỗ trợ thì hỗ trợ theo nguyên tắc: 

 - Nếu cùng thể loại thì hỗ trợ một lần; 

 - Nếu khác thể loại thì hỗ trợ 02 lần cho 02 thể loại khác nhau.  

c) Các tác phẩm, công trình được công bố dưới các hình thức xuất bản, 

triển lãm, biểu diễn (đã được phát trên sóng phát thanh, truyền hình Trung ương 

hoặc tỉnh) hoặc đã được xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện 

hành.  

 d) Những tác phẩm, công trình đã cân đối nguồn vốn ngân sách của Nhà 

nước đầu tư thì không được hỗ trợ. 

 đ) Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đối tượng, bảo đảm 

hiệu quả và đúng quy định quản lý tài chính, ngân sách của nhà nước. 

2. Tặng thưởng 

a) Các tác phẩm, công trình đã được công bố dưới các hình thức xuất bản, 

triển lãm, biểu diễn (đã được phát trên sóng phát thanh, truyền hình Trung ương 

hoặc tỉnh) hoặc đã được xây dựng công trình theo quy định của pháp luật hiện 

hành và đạt giải của bộ, ngành, hội Trung ương liên quan. 

b) Các tác phẩm, công trình đã xuất bản, phổ biến (triển lãm, biểu diễn) 

và đạt giải thì được xét tặng thưởng trong năm liền kề. 

c) Các tác phẩm, công trình đạt giải thưởng tại các cuộc thi, hội thi, hội 

diễn, liên hoan quốc tế (được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia) được xét tặng 

thưởng sau khi nhận được giải thưởng. 

d) Tác phẩm, công trình đã tham gia tặng thưởng vẫn được đề nghị đưa 

vào xét tặng Giải thưởng Đào Tấn - Xuân Diệu dành cho văn học, nghệ thuật 

tỉnh Bình Định. 

Điều 5. Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo 

Bản thảo tác phẩm, đề cương, kịch bản công trình văn học, nghệ thuật sau 

khi thẩm định được lập thủ tục đề nghị hỗ trợ một lần. Nội dung, định mức hỗ 

trợ xác định cụ thể sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Nội dung, điều kiện Định mức hỗ trợ 

Loại A Loại B Loại C 

Bản thảo/đề cương/kịch bản tác 

phẩm, công trình văn học, nghệ 

thuật sau khi thẩm định, 

nghiệm thu được hỗ trợ sáng 

tạo 

35.000.000 25.000.000 15.000.000 

Điều 6. Quy định chính sách hỗ trợ xuất bản, phổ biến 
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Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đã được xuất bản, phổ biến thì 

được lập thủ tục đề nghị hỗ trợ một lần. Nội dung, định mức hỗ trợ được xác 

định cụ thể sau:  

Đơn vị tính: đồng 

S 

TT 

Nội dung, điều kiện Định mức hỗ trợ 

Loại A Loại B Loại C 

1 Tập thơ đã được xuất bản; 

khổ sách 10x18(cm) trở lên 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

2 Tập văn xuôi, kịch bản văn 

học, kịch bản sân khấu đã 

được xuất bản; khổ sách 

10x18(cm) trở lên; hỗ trợ 01 

lần 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

3 Công trình nghiên cứu, biên 

khảo đã được xuất bản; khổ 

sách 10x18(cm) trở lên 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

4 Công trình sưu tầm đã được 

xuất bản; khổ sách 

10x18(cm) trở lên 

20.000.000/ 

đầu sách 

15.000.000/ 

đầu sách 

8.000.000/ 

đầu sách 

5 Sách tranh, sách ảnh đã 

được xuất bản; khổ sách 

10x18(cm) trở lên 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

15.000.000/ 

đầu sách 

6 Sách nhạc đã được xuất 

bản; khổ sách 10x18(cm) 

trở lên 

30.000.000/ 

đầu sách 

20.000.000/ 

đầu sách 

10.000.000/ 

đầu sách 

7 Video clip art đã được phổ 

biến; thời lượng 10 phút trở 

lên 

35.000.000/ 

công trình 

25.000.000/ 

công trình 

15.000.000/ 

công trình 

8 Dịch từ tiếng Việt sang 

tiếng nước ngoài, từ tiếng 

nước ngoài sang tiếng Việt; 

khổ sách 10x18(cm) trở lên; 

đã được xuất bản 

30.000.000/ 

công trình 

20.000.000/ 

công trình 

10.000.000/ 

công trình 

9 Triển lãm ảnh (cá nhân) có 

trên 35 tác phẩm, thời gian 

01 tuần trở lên 

30.000.000/ 

cuộc triển 

lãm 

25.000.000/ 

cuộc triển 

lãm 

20.000.000/ 

cuộc triển 

lãm 

10 Triển lãm ảnh (nhóm tác 

giả, không quá 03 người) có 

trên 60 tác phẩm, mỗi tác 

giả không dưới 20 tác 

phẩm; thời gian 01 tuần trở 

lên 

35.000.000/ 

cuộc triển 

lãm; 

30.000.000/ 

cuộc triển 

lãm; 

25.000.000/ 

cuộc triển 

lãm; 

11 Triển lãm mỹ thuật (cá 

nhân) có trên 20 tác phẩm, 

30.000.000/ 

cuộc triển 

25.000.000/ 

cuộc triển 

20.000.000/ 

cuộc triển 
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thời gian 01 tuần trở lên; 01 

tác phẩm mỹ thuật loại hình 

đương đại quy đổi bằng 04 

tác phẩm mỹ thuật thông 

thường 

lãm lãm lãm 

12 Triển lãm mỹ thuật (nhóm 

tác giả) có trên 30 tác phẩm, 

mỗi tác giả không dưới 10 

tác phẩm; thời gian 01 tuần 

trở lên; 01 tác phẩm mỹ 

thuật loại hình đương đại 

quy đổi bằng 04 tác phẩm 

mỹ thuật thông thường 

35.000.000/ 

cuộc triển 

lãm 

30.000.000/ 

cuộc triển 

lãm 

25.000.000/ 

cuộc triển 

lãm 

13 Hỗ trợ chương trình công 

bố, phổ biến thơ, nhạc (giới 

thiệu tác giả - tác phẩm, 

chương trình thơ - nhạc); tối 

đa không quá 03 tác 

giả/cuộc, không quá 

5.000.000/ tác giả/cuộc 

   

14 Hỗ trợ chương trình công 

bố, phổ biến vở diễn sân 

khấu 

30.000.000/ 

vở diễn 

20.000.000/ 

vở diễn 

10.000.000/ 

vở diễn 

15 Hỗ trợ chương trình công 

bố, phổ biến tác phẩm, công 

trình múa; không quá 05 tiết 

mục/ tác giả 

600.000/ 

tiết mục 

500.000/ 

tiết mục 

400.000/ 

tiết mục 

 

Điều 7. Quy định chính sách tặng thưởng 

1. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật đạt giải tại cuộc thi, liên 

hoan, hội diễn hoặc đạt thành tích qua đợt xét giải thưởng hàng năm thì được lập 

thủ tục đề nghị tặng thưởng.  

2. Tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật tham gia cuộc thi, liên hoan, 

hội diễn hoặc tham gia xét giải thưởng hàng năm đạt Huy chương Vàng, Huy 

chương Bạc, Huy chương Đồng; Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba; Giải A, Giải B, 

Giải C và Giải Khuyến khích của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc của 

Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, của các Hội Văn học Nghệ 

thuật chuyên ngành Trung ương, của tổ chức quốc tế (được cơ quan có thẩm 

quyền cử tham gia) thì được tặng thưởng 75% so với số tiền thưởng tương ứng 

của từng giải thưởng đã đạt giải.  

Điều 8. Nguồn kinh phí thực hiện 

 Kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bảo đảm được phân bổ trong dự toán 

hàng năm. Khuyến khích tổ chức khai thác các nguồn thu hợp pháp khác để bổ 
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sung thêm các mức chi cho các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật do văn 

nghệ sĩ Bình Định sáng tác. 

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI HĐND TỈNH BAN HÀNH NGHỊ 

QUYẾT 

1. Sau khi Nghị quyết được thông qua và ban hành, các cơ quan, đơn vị và 

các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao và nguồn lực, 

điều kiện hiện có, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Trong quá trình thực hiện Nghị quyết sẽ có sự phối hợp chặt chẽ, đồng 

bộ của các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan, nhất là việc cân đối, bố trí 

nguồn kinh phí trong dự toán hàng năm và các nguồn tài chính hợp pháp khác để 

thực hiện. 

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Tổ chức thực hiện 

 Căn cứ Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnhban hành quyết định triển 

khai, các kế hoạch tổ chức thực hiện bảo đảm nhữngnội dunghỗ trợ, tặng 

thưởng;bảo đảm định mức chi, kế hoạch triển khai, quy trình thực hiện, tiêu chí 

xếp loại; hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tặng thưởng. 
 

 2. Hồ sơ kèm theo 

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo, 

xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn học, 

nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải. 

- Dự thảo Quyết địnhcủa UBND tỉnh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ 

sáng tạo, xuất bản, phổ biến và tặng thưởng đối với các tác phẩm, công trình văn 

học, nghệ thuật do văn nghệ sĩ Bình Định sáng tác và đạt giải. 

- Báo cáo đánh giá tác động của chính sách. 

- Báo cáo tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ý kiến 

phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; văn bản 

thẩm định của Sở Tư pháp. 
 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh; 

- Các Sở: Văn hóa và Thể thao, Tài chính, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội 

vụ, Khoa học và công nghệ, Tư pháp; 

- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
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- Lưu VT, KGVX, TH, K1. 

 

 

 


